
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 2740/TTr-SYT Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 10 năm 2021 
 

TỜ TRÌNH 

Đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; Quyết định số 

31/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết 

định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Công văn số 4551/UBND-NC ngày 07/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 5174/UBND-NC ngày 

05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc khen thưởng, động 

viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19; 

Căn cứ Công văn số: 1394/SNV-TĐKT ngày 21/6/2021, 2029/SNV-TĐKT 

ngày 09/9/2021 của Sở Nội vụ về việc khen thưởng thành tích trong công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ngãi ngày 08/10/2021, 18/10/2021. 

Để kịp thời ghi nhận, động viên thành tích của các tập thể, cá nhân thuộc 

ngành Y tế; Giám đốc Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

khen thưởng cho 35 tập thể và 210 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

(có danh sách trích ngang và hồ sơ khen thưởng kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm, xem xét. 

 Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Đ/c Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Nội vụ;  
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- UBND các huyện: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Sơn Tịnh; 

- Các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB (pnhuy, 01 bản). 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Mến 
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DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẶNG BẰNG KHEN 

 (Kèm theo Tờ trình số 2740/TTr-SYT ngày 19/10/2021 của Sở Y tế) 

 
 

STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

A TẬP THỂ: 35 
 

I Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
 

2 Khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

3 Khoa Vi sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

II Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 
 

4 Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 

III 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng 

Ngãi  

5 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng 

Ngãi  

IV 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy 

Trâm  

6 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy 

Trâm  

V 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ngãi  

7 Phoa Phòng, chống Bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

8 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh -

Thăm dò chức năng 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

9 Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi 

VI Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 
 

10 Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm 
 

VII Trung tâm Y tế thị xã Đức Phố 
 

11 Trạm Y tế phường Phổ Quang Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

12 Trạm Y tế phường Phổ Thạnh Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

13 Trạm Y tế xã Phổ Châu Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

VIII Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 
 

14 Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 
 

15 Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

IX Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 
 

16 Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 
 

17 Khoa Xét Nghiệm Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 

X Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 
 

18 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 

19 Trạm Y tế xã Hành Thịnh Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 

XI Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 
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STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

20 Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 
 

21 Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

22 Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

23 Trạm Y tế xã Tịnh Kỳ Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

24 Trạm Y tế xã Nghĩa An Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

XII Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 
 

25 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 
 

26 Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

27 Trạm Y tế xã Tịnh Hà Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

XIII Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 
 

28 Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều trị 
Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

29 Khoa Xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 

XIV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 
 

30 Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 
 

31 Trạm Y tế xã Ba Tiêu Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 

XV Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 
 

32 Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 
 

XVI Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 
 

33 Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 
 

XVII Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 
 

34 Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

35 Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

B CÁ NHÂN: 210 
 

I Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
 

1 Ông Đỗ Thế Công Kỹ thuật y, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

2 Ông Nguyễn Văn Dũng Kỹ thuật y, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

3 Ông Lê Tuấn Bửu Trân Bác sĩ, Khoa Nội tổng hợp 

4 Ông Nguyễn Thanh Quang Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh và Cấp cứu 

5 Bà Hồ Thị Mỹ Hạnh Điều dưỡng, Khoa Dinh dưỡng 

6 Ông Nguyễn Hoàng Nam 
Bác sĩ, Khoa Nội tim mạch, Lão khoa và Cán bộ 

trung cao 

7 Bà Trần Thị Bé Hộ lý, Khoa Khám bệnh và Cấp cứu 

8 Bà Lê Thị Hàn Truyền Hộ lý, Khoa Gây mê hồi sức 

9 Ông Nguyễn Văn Hậu Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

10 Bà Huỳnh Thị Hiếu Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

11 Bà Nguyễn Thị Thúy Hòa 
Điều dưỡng, Khoa Nội tim mạch, Lão khoa và Cán 

bộ trung cao 

12 Ông Đặng Công Dũng Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

13 Ông Nguyễn Quốc Đạt Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

14 Bà Lưu Trương Kim Thoa Điều dưỡng, Khoa Ngoại thần kinh 

15 Ông Lương Quyết Thắng Bác sĩ, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 
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STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

16 Bà Nguyễn Thị Mỹ Lựu Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

17 Bà Đoàn Thị Kim Thanh Điều dưỡng, Khoa Tai Mũi Họng 

II Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi 
 

18 Ông Nguyễn Tiến Dũng Bác sĩ, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

19 Ông Đoàn Tôn Lĩnh Bác sĩ, Khoa Hiếm muộn 

20 Bà Nguyễn Thị Hà Hộ sinh, Khoa Sản 

21 Bà Huỳnh Thị Nga Hộ sinh, Khoa Sản 

22 Ông Võ Trung Sơn Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

23 Bà Cao Thị Như Huyền Điều dưỡng, Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức 

24 Ông Nguyễn Xuân Thủy 
Lái xe, Phòng Hành chính - Vật tư và Trang thiết bị y 

tế 

25 Ông Nguyễn Quốc Vương 
Lái xe, Phòng Hành chính - Vật tư và Trang thiết bị y 

tế 

26 Bà Đoàn Thị Thùy Linh Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm 

27 Bà Võ Thục Trang Điều dưỡng, Khoa Bệnh nhiệt đới 

28 Ông Lê Hoài Sơn 
Bảo vệ, Phòng Hành chính - Vật tư và Trang thiết bị 

y tế 

29 Ông Nguyễn Văn Nhẫn Điều dưỡng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc 

III Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi 
 

30 Ông Ngô Chí Thanh 
Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng 

31 Ông Đinh Thanh Tùng 
Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp - Trang thiết 

bị vật tư y tế 

IV 
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng 

Ngãi  

32 Bà Trần Thị Bích Tuyến Phó Trưởng Khoa Lao phổi 

33 Bà Nguyễn Thị Tuyết Châu 
Bác sĩ, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm 

trùng. 

34 Ông Nguyễn Minh Chung 
Bác sĩ, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm 

trùng. 

35 Ông Lê Quang Trung Phó Trưởng Khoa Khám bệnh. 

36 Bà Hoàng Thị Thùy Dung Bác sĩ, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

37 Ông Phạm Văn Hùng Phó Trưởng Phòng Điều dưỡng 

38 Bà Võ Thị Phương Ân Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

39 Bà Nguyễn Lê Hoàng Diễm Điều dưỡng trưởng Khoa Lao phổi 

40 Bà Đào Thị Cẩm Giang Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh 

41 Bà Lê Thị Hương Giang Điều dưỡng, Phòng Hành chính - Tổ chức 

42 Bà Trương Thị Hảo Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

43 Bà Phạm Thị Hồng Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

44 Bà Huỳnh Thị Thu Kiều Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

45 Ông Võ Ngọc Đầy Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

46 Bà Phan Thị Hoa Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

47 Bà Đỗ Thị Thanh Tâm Điều dưỡng, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

48 Bà Lê Thị Lệ Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh 
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STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

49 Bà Nguyễn Thị Hồng Mai Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh 

50 Bà Phạm Thị Lệ Trinh Điều dưỡng, Khoa Lao phổi 

51 Bà Nguyễn Thị Ngân Điều dưỡng, Khoa Lao phổi 

52 Bà Bùi Thị Ngọc Điều dưỡng, Khoa Lao phổi 

53 Bà Nguyễn Thị Minh Hương Điều dưỡng, Khoa Lao phổi 

54 Bà Phạm Thị Mỹ Lộc Điều dưỡng, Khoa Lao phổi 

55 Bà Nguyễn Thị Tùng 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

56 Bà Nguyễn Thị Bé Bảy 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

57 Bà Đặng Thị Giang 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

58 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

59 Bà Trương Thị Minh Phương 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

60 Bà Võ Thị Hồng Thắm 
Điều dưỡng, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi 

nhiễm trùng 

61 Bà Phùng Thị Mỹ Thừa Y sĩ, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm trùng 

62 Ông Phạm Văn Phước Y sĩ, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

63 Ông Trần Đăng Chí Kỹ thuật viên trưởng Khoa Xét nghiệm 

64 Ông Lê Xuân Trí Kỹ thuật viên trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

65 Ông Trần Đình Nam Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

66 Bà Thân Thị Ánh Lan Kỹ thuật viên y, Khoa Xét nghiệm 

67 Bà Nguyễn Thị Ngọc Châu Kỹ thuật viên y, Khoa Xét nghiệm 

68 Bà Huỳnh Thị Bé Ly Kỹ thuật viên y, Khoa Xét nghiệm 

69 Ông Nguyễn Đức Trân Kỹ thuật viên y, Khoa Chẩn đoán hình ảnh 

70 Bà Võ Thị Phượng Hộ lý, Phòng Hành chính - Tổ chức 

71 Bà Trần Thị Lựu 
Hộ lý, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm 

trùng 

72 Bà Phạm Thị Thanh Xuân 
Hộ lý, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm 

trùng 

73 Bà Nguyễn Thị Thu Hộ lý, Khoa Lao phổi 

74 Bà Lê Thị Lệ Hộ lý, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

75 Bà Nguyễn Thị Lý 
Hộ lý, Khoa Lao ngoài phổi và Bệnh phổi nhiễm 

trùng 

76 Bà Võ Thị Mùi Hộ lý, Khoa Hồi sức - Cấp cứu 

77 Ông Nguyễn Bá Hoàng Lái xe, Phòng Hành chính - Tổ chức 

78 Ông Võ Ngọc Thảo Bảo vệ, Phòng Hành chính - Tổ chức 

79 Ông Phạm Đăng Trình Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp 

V 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng 

Ngãi  

80 Bà Ngô Thị Mỹ Diễm Kỹ thuật viên, Khoa Phục hồi chức năng 

VI 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ngãi  
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STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

81 Bà Trần Thị Kim Cúc 
Phó Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - 

thăm dò chức năng 

82 Bà Nguyễn Thị Bích Thảo 
Kỹ thuật viên y, Khoa sức khỏe môi trường - y tế 

trường học - bệnh nghề nghiệp 

83 Bà Nguyễn Thị Hoa Hà 
Y tế công cộng, Khoa sức khỏe môi trường - y tế 

trường học - bệnh nghề nghiệp 

84 Bà Nguyễn Thị Lệ Thu 
Kỹ sư hóa thực phẩm, Khoa sức khỏe môi trường - y 

tế trường học - bệnh nghề nghiệp 

85 Bà Trương Thị Minh Thuận Điều dưỡng phụ sản, Khoa sức khỏe sinh sản 

86 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Y sĩ, Phòng khám Đa khoa 

87 Bà Bùi Thị Phương Thảo Nữ hộ sinh, Khoa sức khỏe sinh sản 

88 Ông Phan Hoài Ngọc Phó Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính 

89 Bà Trần Thị Kim Tài 
Phó Trưởng Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - 

thăm dò chức năng 

90 Bà Nguyễn Thị Thảo 
Cử nhân sinh học, Khoa sức khỏe môi trường - y tế 

trường học - bệnh nghề nghiệp 

91 Ông Trần Quang Thịnh 
Nhân viên, Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - 

thăm dò chức năng 

92 Bà Trần Thị Vân Điều dưỡng, Phòng khám Đa khoa 

93 Bà Nguyễn Ngọc Kiều Vân Chuyên viên, Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ 

94 Bà Nguyễn Thị Minh Thùy 
Y sĩ, Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường học - 

bệnh nghề nghiệp 

95 Bà Nguyễn Thị Diễm Chi 
Kỹ thuật viên y, Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình 

ảnh - thăm dò chức năng 

96 Bà Lê Thị Bích Liên 
Y sĩ, Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường học - 

bệnh nghề nghiệp 

97 Bà Nguyễn Thị Huyền Nữ hộ sinh, Khoa Phòng chống HIV/AIDS 

98 Bà Võ Thị Lý Điều dưỡng phụ sản, Khoa sức khỏe sinh sản 

99 Bà Nguyễn Thúy Liễu 
Phó Trưởng Khoa Phòng chống không lây nhiễm – 

dinh dưỡng 

100 Bà Trần Thị Kim Tuyến 
Nhân viên, Khoa Phòng chống không lây nhiễm - 

dinh dưỡng 

101 Ông Nguyễn Tấn Thành Phó Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 

102 Ông Trần Anh Tuấn Kỹ thuật y, Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 

103 Ông Hồ Minh Công 
Bác sĩ y học dự Phòng, Khoa Ký sinh trùng - Côn 

trùng 

104 Ông Hồ Viết Duẫn 
Thạc sĩ Y tế công cộng, Khoa Phòng chống 

HIV/AIDS 

105 Ông Nguyễn Trọng Tín Trưởng Khoa Dược vật tư y tế 

106 Ông Nguyễn Văn Thế Bác sĩ CKI Khoa kiểm dịch y tế Quốc tế 

107 Ông Nguyễn Ngọc Doanh 
Trưởng Khoa sức khỏe môi trường - Y tế trường học 

- Bệnh nghề nghiệp 

108 Ông Võ Duy Phương 
Phó Trưởng Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường 

học - bệnh nghề nghiệp 
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109 Bà Võ Thị Kiều Nguyệt 
Nhân viên, Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường 

học - bệnh nghề nghiệp 

110 Ông Nguyễn Duy Quang 
Nhân viên, Khoa sức khỏe môi trường - y tế trường 

học - bệnh nghề nghiệp 

111 Bà Ngô Thị Thúy 
Bác sĩ Y học Dự Phòng, Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm 

112 Bà Ngô Thị Cẩm Tú 
Bác sĩ Y học Dự Phòng, Khoa Phòng chống bệnh 

không lây nhiễm - Dinh dưỡng 

113 Ông Nguyễn Tấn Việt 
Kỹ thuật viên y, Khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm 

114 Bà Vũ Ngọc Hạnh 
Kỹ bảo quản và chế biến thực phẩm, Khoa Phòng 

chống bệnh truyền nhiễm 

115 Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền 
Bác sĩ y học dự Phòng, Khoa Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm 

116 Ông Lê Bá Lương Chuyên viên, Phòng Tổ chức – Hành chính 

117 Bà Nguyễn Thị Minh Hiền Nhân viên, Phòng Tổ chức – Hành chính 

118 Bà Nguyễn Thị Thúy Liêm Phó phụ trách Phòng Tài chính – Kế toán 

119 Ông Phạm Tăng Phương Phó Trưởng Phòng khám Đa khoa 

120 Ông Võ Duy Ninh 
Bác sĩ Y học Dự Phòng Khoa Phòng chống bệnh 

không lây nhiễm - Dinh dưỡng 

VII Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi 
 

121 Bà Võ Thị Huế Điều dưỡng, Khoa Cận lâm sàng 

VIII Trung tâm Y tế thị xã Đức Phố 
 

122 Ông Võ Văn Thuận Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

123 Ông Lê Đình Sang Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Đức Phổ 

124 Ông Nguyễn Văn Phố Trưởng Trạm Y tế phường Phổ Quang 

125 Ông Võ Văn Nguyên Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

126 Bà Nguyễn Thị Kim Nhàng Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

127 Ông Nguyễn Tấn Linh Bác sĩ, Trạm Y tế xã Phổ Châu 

128 Ông Nguyễn Ngọc Tú Điều dưỡng, Phòng Dân số 

IX Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 
 

129 Ông Dương Xuân Hưng Lái xe, Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức 

X Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 
 

130 Ông Lê Tiên Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa 

131 Ông Hoàng Văn Thạch Bác sĩ, Khoa Ngoại tổng hợp 

132 Bà Trần Thị Liên Hộ lý, Khoa Ngoại tổng hợp 

133 Ông Võ Thành Thuận Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

134 Bà Trần Thị Diên Hồng 
Y sĩ, Phó Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS 

135 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhi Bác sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

136 Bà Võ Việt Trinh Bác sĩ, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

137 Ông Phạm Bá Dũng Lái xe 

138 Ông Nguyễn Hoàng Khâm Trưởng Khoa Xét Nghiệm 

139 Bà Bùi Thị Bích Yến Kỹ thuật y, Khoa Xét Nghiệm 
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140 Ông Nguyễn Quốc Cường Kỹ thuật y, Khoa Xét Nghiệm 

141 Bà Trần Thị Khánh Linh Kỹ thuật y, Khoa Xét Nghiệm 

142 Bà Nguyễn Thị Duyên Trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Lâm 

143 Bà Nguyễn Thị Thanh Diệu Điều dưỡng trưởng Khoa Liên chuyên khoa 

144 Ông Phạm Ngọc Thường Phó phụ trách Trạm Y tế xã Nghĩa Mỹ 

145 Bà Trương Thị Vy Nữ hộ sinh, Trạm Y tế xã Nghĩa Kỳ 

146 Bà Lê Hoàng Thúy Vy 
Bác sĩ Y học cổ truyền, Khoa Y học cổ truyền - Phục 

hồi chức năng 

147 Bà Nguyễn Thị Kim Thuyên Hộ lý, Khoa Khám bệnh 

148 Bà Võ Thị Kim Liên Hộ lý, Khoa Bệnh Nhiệt đới 

XI Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 
 

149 Ông Lê Văn Huynh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 

150 Bà Nguyễn Thị Thúy Trưởng Trạm Y tế xã Hành Thiện 

151 Ông Đỗ Văn Đông Phó Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

152 Bà Lê Thị Thanh Thảo Kỹ thuật y, Khoa Xét nghiệm 

153 Bà Trần Thị Phong Thịnh Trưởng Trạm Y tế xã Hành Thịnh 

XII Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 
 

154 Ông Đặng Minh Hoàng Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

155 Ông Nguyễn Tấn Nhựt Phó Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS 

156 Ông Bùi Vạn Huynh 
Cử nhân sinh học, Khoa xét nghiệm chẩn đoán hình 

ảnh 

157 Ông Lê Văn Giáp Y sĩ, Trạm Y tế xã Nghĩa An 

158 Ông Lê Trung Hiếu Lái xe, Trung tâm Y tế thành phố Quảng Ngãi 

XIII Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 
 

159 Ông Đỗ Văn Diệu Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh 

160 Ông Phùng Trung Bảo Lái xe, Phòng Tổ chức Hành chính 

161 Ông Trần Quang Vinh Bác sĩ, Trạm Y tế xã Tịnh Hà 

162 Ông Nguyễn Văn Hải Điều dưỡng, Khoa kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS 

163 Bà Nguyễn Thị Hàn Ny 
Kỹ thuật viên trưởng, Khoa xét nghiệm và chẩn đoán 

hình ảnh 

164 Ông Nguyễn Hải Hưng Xét nghiệm, Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 

165 Ông Võ Huệ Bác sĩ, Khoa Nhi 

166 Bà Nguyễn Thị Thu Cẩm Hộ sinh, Trạm Y tế xã Tịnh Minh 

XIV Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn 
 

167 Ông Phạm Nguyễn Vũ Khang 

Bác sĩ, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều trị, 

Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

168 Ông Nguyễn Anh Khôi 

Bác sĩ, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm 

sóc điều trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 

của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

169 Bà Vũ Diệu Hương 

Bác sĩ, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc 

điều trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của 

tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 



9 

 

STT Tên tập thể, cá nhân Cơ quan, đơn vị công tác 

170 Bà Đinh Thị Hạnh 

Bác sĩ, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều trị, 

Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

171 Bà Hồ Thị Quỳnh Như 

Bác sĩ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bệnh viện điều 

trị Bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

1) 

172 Ông Bùi Văn Duẩn 

Bác sĩ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bệnh viện điều 

trị Bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

1) 

173 Bà Nguyễn Thị Kim Uyên 

 

Bác sĩ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Bệnh viện điều trị Bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

174 Bà Nguyễn Thị Tâm 
Điều dưỡng, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, 

Bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

175 Ông Bùi Văn Viễn 
Điều dưỡng, Trưởng Khoa Kểm soát nhiểm khuẩn, 

Bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

176 Bà Nguyễn Thị Yến Chi 

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều 

trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

177 Bà Nguyễn Thị Thu Hồng 

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều 

trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

178 Bà Nguyễn Thị Thu Nương 

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều 

trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

179 Bà Nguyễn Thị Cẩm Trang 

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều 

trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

180 Bà Đỗ Thị Hà 

Điều dưỡng, Khoa Hồi sức cấp cứu và chăm sóc điều 

trị, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh 

Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

181 Ông Nguyễn Tấn Kỷ 

Lái xe, Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện điều 

trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

1) 

182 Ông Lê Hồng Mỹ 
Lái xe, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của 

tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

183 Bà Tạ Thị Thu Nga 

Hộ lý, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện điều 

trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

1) 

184 Bà Nguyễn Thị Tính 

Hộ lý, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện điều 

trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 

1) 

185 Ông Bùi Trung Hiếu 
Bảo vệ, Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của 

tỉnh Quảng Ngãi (Cơ sở 1) 

186 Ông Phạm Ngọc Truyền 
Kỹ thuật y, Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế Bình 

Sơn 

187 Ông Tạ Minh Khoa 
Kỹ thuật y, Khoa xét nghiệm, Trung tâm Y tế Bình 

Sơn 

188 Bà Phùng Thị Gần 
Điều dưỡng, Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, 

Trung tâm Y tế Bình Sơn 

XV Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ 
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189 Bà Phan Thị Thịnh Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Ba Trang 

XVI Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà 
 

190 Bà Đinh Thị Sương Điều dưỡng, Khoa Nội - truyền nhiễm 

191 Ông Đinh Trương Duy Khả 
Kỹ sư công nghệ thông tin, Phòng Kế hoạch - Tài 

chính 

192 Ông Đinh Văn Thọ Y sĩ, Trạm Y tế xã Sơn Linh 

193 Ông Đinh Thanh Long Kỹ thuật viên xét nghiệm, Khoa Khám bệnh, cấp cứu 

XVII Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 
 

194 Ông Châu Nguyễn Thương Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tây 

195 Ông Bùi Thanh Nga 
Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Y tế 

công cộng - An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng 

196 Ông Hồ Văn Truyền Y sĩ, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu 

197 Bà Đinh Thị Thơ Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Sơn Dung 

XVIII Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 
 

198 Ông Hồ Văn Toàn Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng 

199 Bà Đinh Thị Tha Kỹ thuật viên, Khoa Xét nghiệm 

200 Bà Đinh Thị Chiều Bác sĩ, Khoa Nội - Nhi 

201 Bà Lê Thị Kim Ngân Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Trà Thủy 

202 Ông Đoàn Viết Liêm Điều dưỡng, Trạm Y tế xã Trà Tây 

XIX Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 
 

203 Ông Phạm Minh Đức Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

204 Ông Phạm Văn Túc Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y 

205 Bà Nguyễn Thị Xuân Duyên Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Y 

206 Ông Tống Phước Long Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Y 

207 Ông Đồng Văn Hiếu Chuyên viên, Phòng Nghiệp vụ Y 

208 Bà Hà Thị Phương Thanh Chuyên viên, Văn phòng Sở Y tế 

209 Ông Phan Văn Nhân Lái xe, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

210 Ông Trương Chi Lái xe, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi 

 

Danh sách này có 35 tập thể và 210 cá nhân./. 
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